	
TRUỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN A

Họ và tên HS:................................................
Lớp: 4A…
	Thứ………ngày……tháng 12 năm 2025
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ I
Năm học 2025 - 2026
Môn Lịch sử & Địa lí - Lớp 4
(Thời gian làm bài: 35 phút)



	


	       Điểm
	                               Nhận xét của giáo viên

	
	

	
	

	
	



I. TRẮC NGHIỆM (7,5 điểm)
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất 
Câu 1. (0, 5 điểm) Trung du và miền núi Bắc Bộ nằm ở phía nào ở nước ta?
  A. Phía bắc.                     B. Phía nam.                C. phía đông.               D. Phía tây.
Câu 2. (0,5 điểm) Địa hình của khu vực Trung du Bắc Bộ có đặc điểm gì?
	A. núi với đỉnh nhọn, sườn thoải 
B. núi với đỉnh tròn, sườn thoải 
	C. đồi với đỉnh nhọn, sườn thoải 
D. đồi với đỉnh tròn, sườn thoải


[bookmark: _Hlk152574494]Câu 3. (0,5 điểm) Các dân tộc chủ yếu sinh sống ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là:
[bookmark: _Hlk152574501]A. Mường, Thái, Dao, Mông, Tày, Nùng, Kinh... 
B. Kinh, Hà Nhì, Dao, Mông, Chăm... 
C. Hoa, Kinh, Mường, Thái, Khơ-me,
D. Gia Rai, Xơ Đăng, Mạ, Ê Đê, Ba Na,... 
Câu 4. (0,5 điểm) Loại đất chủ yếu ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ là:
[bookmark: _GoBack]A. đất phù sa					        C. đất mặn				
B. đất đỏ vàng                                                 D. đất phèn
Câu 5. (0,5 điểm) Ngày Quốc lễ Giỗ tổ Hùng Vương là ngày nào? 
        A. Ngày 8 tháng 3 âm lịch hằng năm.	         C. Ngày 10 tháng 3 âm lịch hằng năm.
		  B. Ngày 30 tháng 4 hằng năm.		         D. Ngày 1 tháng 5 hằng năm.
Câu 6. (0,5 điểm) Nghi lễ quan trọng nhất trong lễ giỗ tổ là gì?
  	A. Lễ dâng hương 	    B. Lễ thăm đền
  	C. Lễ rước kiệu vua và lễ dâng hương	   D. Lễ rước kiệu vua, lễ thăm đền
Câu 7. (0,5 điểm) Đồng bằng Bắc Bộ do hệ thống sông nào bồi đắp?
	A. Sông Hồng và sông Mê Công 
B. Sông Hồng và sông Đà
	C. Sông Hồng và sông Thái Bình
D. Sông Hồng và sông Cửu Long


Câu 8. (0,5 điểm) Biện pháp bảo vệ thiên nhiên và phòng chống thiên tai cho vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ:
	A. Trồng rừng và bảo vệ rừng, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên thiên nhiên. 
	C. Di chuyển người dân khỏi nơi có nguy cơ xảy ra thiên tai. 

	B. Phân loại rác và bỏ rác đúng nơi quy định.
	D. Tất cả các đáp án trên.




Câu 9. (0,5 điểm) Khí hậu của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi:
	A. hướng của địa hình. 
B. hệ thống sông ngòi. 
	C. độ cao địa hình. 
D. Biển Đông.


Câu 10. (1 điểm) ) Nối cột A sao cho phù hợp với cột B để nêu đặc điểm của vùng đồng bằng Bắc Bộ?
	CỘT A
	
	CỘT B

	1. Người dân ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ chủ yếu là 
	
	a. vùng trồng lúa lớn thứ hai cả nước.

	2. Hệ thống đê giúp vùng Đồng bằng Bắc Bộ
	
	b. dân tộc Kinh.

	3. Đồng bằng Bắc Bộ là 
	
	c. không bị ngập lụt và có thể trồng nhiều vụ trong năm.

	4. Dân cư tập trung đông đúc ở vùng Đồng bằng Bắc bộ do
	
	d. điều kiện tự nhiên thuận lợi cho sinh sống và sản xuất.



Câu 11. (1 điểm) Hãy điền vào ô        chữ Đ trước ý đúng, chữ S trước ý sai.
Sông ở đồng bằng Bắc Bộ thường hẹp, nước chảy xiết, có nhiều thác ghềnh.
Đắp đê là biện pháp tốt nhất để ngăn lũ.
Hệ thống đê là một công trình vĩ đại của người dân đồng bằng Bắc Bộ.
Hệ thống kênh, mương thủy lợi chỉ có tác dụng tiêu nước vào mùa mưa.
Câu 12.(1 điểm) Hãy chọn các từ: sản phẩm, công cụ sản xuất, Chợ phiên, thổ cẩm rồi điền vào chỗ trống trong các câu sau cho thích hợp:
………………………. ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ thường họp vào những ngày nhất định.
Hàng hóa phần lớn là những …………………. của người dân địa phương, nhiều nhất là hàng ………………………, ………………………., một số món ăn đặc trưng như: thắng cố, cơm lam,…
II. TỰ LUẬN (2,5 điểm)
Câu 1. (1 điểm) Vì sao ở các làng quê truyền thống Bắc Bộ lại thường trồng cây đa và xây dựng đình làng?
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Câu 2. (1,5 điểm) Nêu một số biện pháp góp phần bảo vệ thiên nhiên và phòng, chống thiên tai?
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
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A. Phần trắc nghiệm: (6 điểm)
	
Câu
	
Ý đúng/ nội dung câu trả lời
	
Điểm

	1
	A
	0,5điểm

	2
	D
	0,5điểm

	3
	A
	0,5điểm

	4
	A
	0,5điểm

	5
	C
	0,5điểm

	6 
	C
	0,5điểm

	7
	C
	0,5điểm

	8
	A
	0,5điểm

	9
	C
	0,5điểm

	10
	1 - b; 2 - c; 3 - a; 4 - d (mỗi ý đúng được 0,25 điểm)
	1 điểm

	11
	S - Đ - Đ - S (mỗi ý đúng được 0,25 điểm)
	1 điểm

	12
	Chợ phiên - sản phẩm - thổ cẩm - công cụ sản xuất 
(mỗi ý đúng được 0,25 điểm)
	1 điểm



Câu 1. (1điểm) Nêu đúng mỗi ý được 0,5 điểm
Đáp án:
-  Cây đa: Thường được trồng ở đầu làng hoặc cuối làng để tạo bóng mát cho người dân dừng chân nghỉ ngơi khi đi làm đồng về.
-  Đình làng: Là nơi thờ Thành hoàng làng và là nơi diễn ra các hoạt động văn hóa chung của cả làng.
Câu 2 (1,5 điểm) Nêu đúng 2 ý được 0,75 điểm; đúng 3 ý được 1 điểm, đúng 5 ý được 1,5 điểm.
Đáp án: Một số biện pháp góp phần bảo vệ thiên nhiên và phòng, chống thiên tai là :
- Trồng rừng và bảo vệ rưng.
- Xây dựng công trình thủy lợi.
- Di chuyển người dân khỏi nơi có nguy cơ xảy ra thiên tai.
- Sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên thiên nhiên.
- Giáo dục ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và phòng, chống thiên tai.

